[bookmark: _GoBack]1A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 TOÁN – LỚP 8
	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Phương trình bậc nhất một ẩn
	Giải phương trình tích
Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
	
	
	
	
	
	2
(TL1a,1b)
2,0đ
	
	
	2,0đ




	2
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	Các dạng toán có nội dung hình học
	
	
	
	
	
	1
(TL 3)
2,0đ
	
	
	2,0đ

	3
	Bất phương trình bậc nhất một ẩn
	Giải bất phương trình và biểu diễn nghiệm
	
	
	
	
	
	1
(TL 2)
1,0đ
	
	
	1,0đ

	4
	Tam giác đồng dạng
	Tam giác đồng dạng.
Chứng minh hệ thức
Tính các tỉ số về đường cao, tỉ số diện tích
	
	
	
	
	
	2
(TL6a,b,)
2,0đ
	
	1
(TL6c)
1,0đ
	3,0đ

	5
	Toán thực tế
	Toán thực tế về tam giác đồng dạng
	
	
	
	
	
	1
(TL5)
1,0đ
	
	
	1,0đ

	
	
	Toán thực tế liên quan đến tăng giảm phần trăm
	
	
	
	
	
	1
(TL4)
1,0đ
	
	
	1,0đ

	Tổng:    Số câu
Điểm
	
	
	
	
	
	8
9,0đ
	
	1
1,0đ
	10đ

	Tỉ lệ %
	
	
	90%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	100%
	100%


1B. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 TOÁN – LỚP 8

	TT
	Chương/Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	ĐẠI SỐ

	1
	Phương trình bậc nhất một ẩn
	Phương trình tích.
Phương trình chứa ẩn ở mẫu
	Nhận biết:
-Nhận biết được khái niệm  phương trình bậc nhất một ẩn.
– Nhận biết được phương trình tích là phương trình có dạng A(x).B(x)=0
– Nhận biết được phương trình có chứa ẩn ở mẫu.
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Mô tả được các bước giải phương trình tích, các bước giải phương trình chứa ấn ở mẫu. 
-Tìm được điều kiện xác định của phương trình chứa ẩn ở mẫu.
–Mô tả được các quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân với một số.

	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Thực hiện được các phép tính đưa phương trình về dạng A(x).B(x)= 0
- Thực hiện được việc tìm mẫu thức chung và quy đồng các phân thức.
– Thực hiện được phép khử mẫu.
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân các đa thức trong những trường hợp đơn giản.
– Vận dụng được các hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử ở dạng: vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức;
– Vận dụng hằng đẳng thức thông qua nhóm hạng tử và đặt nhân tử chung.
	
	
	2
(TL1a,b)

	

	2
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	Các dạng toán có nội dung hình học 
	Thông hiểu:
-Mô tả được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình 

Vận dụng:
-Biết cách tính các kích thước,  chu vi, diện tích của các hình đã học ( hình chữ nhật, hình vuông,..)
– Thực hiện gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn số
-Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và theo các đại lượng đã biết.
-Thực hiện lập phương trình và giải phương trình
-Vận dụng để kiểm tra nghiệm của phương trình và kết luận,
	
	
	1
(TL2)





	

	3
	Bất phương trình một ẩn
	Giải bất phương trình một ẩn và biểu diễn tập nghiệm
	Nhận biết:
-Nhận biết được khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Thông hiểu:
– Mô tả được các bước giải bất phương trình một ẩn. 
–Mô tả được trục số và cách biểu diễn tập nghiệm, 
Vận dụng:
– Vận dụng được phương pháp giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn.
-Biểu diễn được tập nghiệm trên trục số.
	
	
	1
(TL3)
	

	HÌNH HỌC

	3
	Tam giác đồng dạng
	Chứng minh tam giác đồng dạng
Chứng minh hệ thức
Tính các tỉ số về đường cao, tỉ số diện tích
	Nhận biết:
– Mô tả được tam giác .
– Nhận biết được dấu hiệu để hai tam giác đồng dạng.
Thông hiểu:
– Giải thích được định lí về hai góc cùng phụ.
– Giải thích được tính chất về góc kề một đáy, cạnh bên, đường chéo của hình thang cân.
– Giải thích được tính chất về cạnh đối, góc đối, đường chéo của hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Biết cách chứng minh hai tam giác đồng dạng
-Từ tam giác đồng dang, biết cách đưa ra tỉ số đồng dạng và suy ra hệ thức tương ứng.
	
	
	2
(TL6a,b)

	

	
	
	
	Vận dụng cao:
-Cho yếu tố vẽ thêm, biết cách lập tỉ số diện tích hoặc tỉ số đường cao của hai tam giác đồng dạng

	
	
	
	1
(TL6c)

	4
	Toán thực tế
	Đường trung bình của hình thang
	Vận dụng:
– Nhận dạng được hai tam giác đồng dạng.
– Biết cách vận dụng vào giải bài toán thực tiễn liên quan đến tỉ số đồng dạng.
	
	
	1
(TL5)
	

	
	
	Liên quan tăng giảm phần trăm
	Vận dụng:
-Biết vận dụng kiến thức về tăng, giảm % để giải bài toán thực tế
	
	
	
	1
(TL4)



1



